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BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN
                                      Tên dự thảo văn bản: LUẬT AN NINH DỮ LIỆU

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Thẩm định, cấp phép hệ thống, công nghệ và dịch vụ dữ liệu trước khi triển khai
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO VĂN BẢN


	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý: Gộp chung 03 nhóm thủ tục cùng bản chất tiền kiểm trước khi triển khai: (a) hệ thống thông tin, dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ xử lý dữ liệu Cốt lõi, Quan trọng; (b) hoạt động kinh doanh dịch vụ dữ liệu, môi giới, sàn giao dịch dữ liệu; (c) thử nghiệm công nghệ dữ liệu mới, trí tuệ nhân tạo (Sandbox). Ghi chú: việc khai báo Danh mục dữ liệu quốc gia (Điều 13) tự thân không có văn bản "giải quyết" riêng cho tổ chức khai báo nên không cấu thành thủ tục hành chính độc lập; thủ tục hành chính thực chất của nhánh (a) là thẩm định, cấp văn bản chấp thuận theo Điều 23.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của các đối tượng chịu tác động: Tổ chức, doanh nghiệp được vận hành hệ thống/hoạt động kinh doanh/thử nghiệm công nghệ sau khi có văn bản chấp thuận/giấy chứng nhận/giấy phép tương ứng từng nhánh.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính: Ba nhóm có cùng bản chất pháp lý (tiền kiểm trước khi vận hành hoạt động/hệ thống mới liên quan dữ liệu), gộp chung giúp giảm số lượng thủ tục phải quản lý, đồng thời vẫn giữ được đặc thù xử lý riêng cho từng loại hình qua các nhánh phân biệt.

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? Có ☐   Không ☒ — thủ tục hành chính là biện pháp phù hợp nhất để kiểm soát rủi ro an ninh dữ liệu ở mức độ cần thiết.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không? Có ☒   Không ☐

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với văn bản khác không? Không ☒ — đã được rà soát, đối chiếu với Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có liên quan (xem thêm Bảng so sánh theo từng điều đã lập).

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính — có được quy định rõ ràng, cụ thể, phù hợp không? Có ☒   Không ☐ — Căn cứ: Điều 13, Điều 14, Điều 16 (Khoản 3), Điều 23, Điều 27, Điều 29 dự thảo Luật An ninh dữ liệu.

	2. Trình tự thực hiện: Nộp hồ sơ theo đúng nhánh tương ứng – Kiểm tra tính đầy đủ 03 ngày làm việc – Thẩm định/xét duyệt theo nhánh – Ban hành kết quả: (a) văn bản chấp thuận an ninh (Bộ Công an, liên thông với thẩm định an ninh mạng); (b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự (Bộ Công an); (c) Giấy phép/Quyết định chấp thuận Sandbox (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, Bộ Công an giám sát an ninh).

	3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp ☒  Bưu chính ☐  Điện tử ☒ ; Nhận kết quả: Trực tiếp ☒  Điện tử ☒

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ theo từng nhánh: (a) mô tả kiến trúc hệ thống, cấp độ dữ liệu, phương án an ninh, tài liệu đầu tư/chuyển giao công nghệ; (b) hồ sơ đăng ký kinh doanh, phương án bảo đảm an ninh hệ thống; (c) thuyết minh kỹ thuật giải pháp, phương án kiểm soát rủi ro thử nghiệm.

	5. Thời hạn giải quyết: (a) 20-30 ngày làm việc tùy cấp độ dữ liệu; (b) 15 ngày làm việc; (c) 20 ngày làm việc.

	6. Đối tượng thực hiện: - Tổ chức/cá nhân: Trong nước ☒  Nước ngoài ☒
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc ☒

	7. Cơ quan giải quyết: Bộ Công an (nhánh a, b); Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, Bộ Công an giám sát an ninh (nhánh c).
Có thể mở rộng ủy quyền, phân cấp không? Doanh nghiệp nhỏ và vừa được lộ trình chuyển tiếp 12-24 tháng (nhánh a).

	8. Phí, lệ phí và chi phí khác (nếu có): Không ☒

	9. Mẫu đơn, tờ khai: Có ☒ — Mẫu số 03 (nhánh a), Mẫu số 04 (nhánh b), Mẫu số 09-Sandbox (nhánh c).

	10. Yêu cầu, điều kiện: Hệ thống/hoạt động/giải pháp đáp ứng phương án bảo đảm an ninh tương ứng theo từng nhánh.

	11. Kết quả thực hiện: - Hình thức: Văn bản chấp thuận an ninh / Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự / Giấy phép Sandbox (theo từng nhánh)
- Được mẫu hóa: Có ☒
- Thời hạn hiệu lực: Không ☒ (nhánh a, b) — có giá trị trong suốt thời gian vận hành; Có ☒, tối đa 24 tháng, gia hạn 01 lần 12 tháng (nhánh c - Sandbox).
- Phạm vi hiệu lực: Toàn quốc ☒

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: ……………………………………………………………………

	Đơn vị: Bộ Công an



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Chứng nhận, công nhận đạt chuẩn an ninh dữ liệu đối với sản phẩm và nhân lực
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO VĂN BẢN


	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý: Gộp chung 02 thủ tục cùng bản chất "chứng nhận đạt chuẩn kỹ thuật/năng lực": (a) chứng nhận hợp quy sản phẩm, dịch vụ công nghệ chuyên dùng bảo vệ, mã hóa, giám sát an ninh dữ liệu trước khi lưu thông; (b) chứng chỉ chuyên môn cho nhân sự vận hành hệ thống Cấp độ 3, Cấp độ 4. (Nghĩa vụ tự đánh giá, báo cáo rủi ro định kỳ tại Điều 10 Khoản 1 tách khỏi phạm vi thủ tục hành chính, chuyển thành nghĩa vụ tuân thủ thường xuyên.)

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của các đối tượng chịu tác động: Doanh nghiệp được lưu thông sản phẩm (nhánh a) hoặc cá nhân được đảm nhiệm vị trí vận hành hệ thống trọng yếu (nhánh b) sau khi được chứng nhận/cấp chứng chỉ.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính: Cùng bản chất chứng nhận đạt chuẩn, chỉ khác đối tượng (sản phẩm/con người); gộp chung giúp thống nhất đầu mối quản lý chất lượng, năng lực trong lĩnh vực an ninh dữ liệu.

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? Có ☐   Không ☒ — thủ tục hành chính là biện pháp phù hợp nhất để kiểm soát rủi ro an ninh dữ liệu ở mức độ cần thiết.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không? Có ☒   Không ☐

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với văn bản khác không? Không ☒ — đã được rà soát, đối chiếu với Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có liên quan (xem thêm Bảng so sánh theo từng điều đã lập).

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính — có được quy định rõ ràng, cụ thể, phù hợp không? Có ☒   Không ☐ — Căn cứ: Điều 10 (Khoản 2), Điều 45 dự thảo Luật An ninh dữ liệu.

	2. Trình tự thực hiện: Nộp hồ sơ theo nhánh – Kiểm tra tính đầy đủ – Thẩm định/sát hạch – Cấp Giấy chứng nhận hợp quy (nhánh a) hoặc Chứng chỉ chuyên môn/Văn bản công nhận chứng chỉ quốc tế tương đương (nhánh b).

	3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp ☒  Bưu chính ☐  Điện tử ☒

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ: (a) đơn đề nghị, báo cáo thử nghiệm, tài liệu kỹ thuật sản phẩm; (b) hồ sơ cá nhân, trình độ chuyên môn, bản sao chứng chỉ quốc tế (nếu đề nghị công nhận tương đương).

	5. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (nhánh a); 20 ngày làm việc, lộ trình chuyển tiếp 24 tháng cho nhân sự hiện hữu (nhánh b).

	6. Đối tượng thực hiện: - Tổ chức/cá nhân: Trong nước ☒  Nước ngoài ☒ (nhánh a: tổ chức; nhánh b: cá nhân)
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc ☒

	7. Cơ quan giải quyết: Bộ Công an/Bộ Khoa học và Công nghệ (nhánh a); Bộ Công an/Bộ chủ quản lĩnh vực được phân cấp (nhánh b).
Có thể mở rộng ủy quyền, phân cấp không? Có ☒ — công nhận phòng thử nghiệm nước ngoài (nhánh a); phân cấp Bộ chủ quản tự sát hạch (nhánh b).

	8. Phí, lệ phí và chi phí khác (nếu có): Không ☒ (nhánh a); lệ phí sát hạch, miễn nếu công nhận chứng chỉ quốc tế (nhánh b).

	9. Mẫu đơn, tờ khai: Có ☒ — Mẫu số 01, 02 (nhánh a); Mẫu số 10 (nhánh b).

	10. Yêu cầu, điều kiện: Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (nhánh a); đạt Khung tiêu chuẩn năng lực quốc gia (nhánh b).

	11. Kết quả thực hiện: - Hình thức: Giấy chứng nhận hợp quy / Chứng chỉ chuyên môn hoặc văn bản công nhận tương đương
- Được mẫu hóa: Có ☒
- Thời hạn hiệu lực: Có ☒ — 03 năm (nhánh a); 05 năm (nhánh b), được gia hạn.
- Phạm vi hiệu lực: Toàn quốc ☒

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: ……………………………………………………………………

	Đơn vị: Bộ Công an



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Phê duyệt ngoại lệ đặc biệt đối với dữ liệu Cốt lõi, Quan trọng
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO VĂN BẢN


	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý: Kiểm soát các trường hợp ngoại lệ đặc biệt liên quan dữ liệu Cốt lõi, Quan trọng: (a) giao dịch, mua bán dữ liệu; (b) miễn áp dụng biện pháp cách ly vật lý bắt buộc. Cả hai đều là ngoại lệ hiếm gặp, cần thẩm quyền quyết định ở cấp cao nhất.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của các đối tượng chịu tác động: Tổ chức, cơ quan được thực hiện hành vi ngoại lệ (giao dịch dữ liệu hoặc áp dụng phương án an ninh thay thế) sau khi có văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền tương ứng.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính: Gộp chung một quy trình xử lý ngoại lệ đặc biệt vì cùng đối tượng dữ liệu (Cốt lõi/Quan trọng), cùng tính chất hiếm gặp, cùng yêu cầu thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định; chỉ khác nhau ở cấp quyết định cuối cùng.

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? Có ☐   Không ☒ — thủ tục hành chính là biện pháp phù hợp nhất để kiểm soát rủi ro an ninh dữ liệu ở mức độ cần thiết.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không? Có ☒   Không ☐

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với văn bản khác không? Không ☒ — đã được rà soát, đối chiếu với Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có liên quan (xem thêm Bảng so sánh theo từng điều đã lập).

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính — có được quy định rõ ràng, cụ thể, phù hợp không? Có ☒   Không ☐ — Căn cứ: Điều 16 (Khoản 2), Điều 21 (Khoản 1) dự thảo Luật An ninh dữ liệu.

	2. Trình tự thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ Công an (hoặc Bộ Quốc phòng) – Thẩm định – Xác định loại ngoại lệ: (a) trường hợp giao dịch dữ liệu → trình Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép; (b) trường hợp miễn cách ly vật lý → trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng văn bản.

	3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp ☒  Bưu chính ☐  Điện tử ☒

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm: văn bản đề nghị; nêu rõ loại ngoại lệ đề nghị áp dụng (giao dịch dữ liệu hoặc miễn cách ly vật lý); tài liệu chứng minh căn cứ đặc biệt; phương án bảo đảm an ninh thay thế (nếu có).

	5. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (trường hợp giao dịch dữ liệu, trình Chính phủ); 15 ngày làm việc, có thể rút gọn còn 05 ngày làm việc nếu cấp bách (trường hợp miễn cách ly vật lý, trình Thủ tướng Chính phủ).

	6. Đối tượng thực hiện: - Tổ chức/cá nhân: Trong nước ☒  Nước ngoài ☒
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc ☒

	7. Cơ quan giải quyết: Chính phủ (Nghị quyết) hoặc Thủ tướng Chính phủ (văn bản phê duyệt), tùy loại ngoại lệ; Bộ Công an/Bộ Quốc phòng thẩm định, trình.
Có thể mở rộng ủy quyền, phân cấp không? Không ☒ — do tính chất đặc biệt nhạy cảm, không ủy quyền cho Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng quyết định thay.

	8. Phí, lệ phí và chi phí khác (nếu có): Không ☒

	9. Mẫu đơn, tờ khai: Có ☒ — Mẫu số 09 (dùng chung, có mục lựa chọn loại ngoại lệ đề nghị).

	10. Yêu cầu, điều kiện: Thuộc một trong các trường hợp đặc biệt được liệt kê tại văn bản hướng dẫn (nghiên cứu khoa học chiến lược, công ích, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...).

	11. Kết quả thực hiện: - Hình thức: Nghị quyết của Chính phủ / Văn bản phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ
- Được mẫu hóa: Không ☒ — mỗi trường hợp có nội dung đặc thù riêng.
- Thời hạn hiệu lực: Có ☒ — theo thời hạn, phạm vi nêu trong Nghị quyết cho phép.
- Phạm vi hiệu lực: Toàn quốc ☒

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: ……………………………………………………………………

	Đơn vị: Bộ Công an



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: Thẩm định, cấp văn bản chấp thuận an ninh khi chuyển dữ liệu Quan trọng, Cốt lõi ra nước ngoài
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO VĂN BẢN


	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý: Kiểm soát an ninh đối với hoạt động lưu chuyển dữ liệu có mức độ nhạy cảm cao ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ghi chú: trong 03 cơ chế miễn trừ tại Khoản 3 Điều 32, riêng việc áp dụng Hợp đồng tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu (SCC) chỉ yêu cầu thông báo trong 10 ngày làm việc, không có văn bản chấp thuận riêng nên không cấu thành thủ tục hành chính độc lập; thủ tục hành chính thực chất của nhóm này là thẩm định, cấp văn bản chấp thuận đối với trường hợp không đủ điều kiện miễn trừ.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của các đối tượng chịu tác động: Tổ chức được chuyển dữ liệu ra nước ngoài sau khi có văn bản chấp thuận hoặc áp dụng hợp lệ một trong ba cơ chế miễn trừ (công nhận tương đương, Hợp đồng tiêu chuẩn, Chứng nhận hợp quy).

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính: Bảo vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia đối với dữ liệu nhạy cảm nhất khi ra khỏi lãnh thổ, đồng thời áp dụng cơ chế phân luồng để không cản trở dòng chảy dữ liệu thương mại thông thường.

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? Có ☐   Không ☒ — thủ tục hành chính là biện pháp phù hợp nhất để kiểm soát rủi ro an ninh dữ liệu ở mức độ cần thiết.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không? Có ☒   Không ☐

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với văn bản khác không? Không ☒ — đã được rà soát, đối chiếu với Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có liên quan (xem thêm Bảng so sánh theo từng điều đã lập).

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính — có được quy định rõ ràng, cụ thể, phù hợp không? Có ☒   Không ☐ — Căn cứ: Điều 32, Điều 33 dự thảo Luật An ninh dữ liệu.

	2. Trình tự thực hiện: Nộp hồ sơ – Kiểm tra tính đầy đủ – Thẩm định nội dung – Cấp văn bản chấp thuận (đối với trường hợp phải tiền kiểm) hoặc tiếp nhận thông báo áp dụng cơ chế miễn trừ (hậu kiểm).

	3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp ☒  Bưu chính ☐  Điện tử ☒

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ: thông tin bên chuyển, bên nhận; loại, khối lượng dữ liệu; mục đích, cơ sở pháp lý chuyển giao; biện pháp bảo mật.

	5. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (thẩm định, cấp văn bản chấp thuận); 10 ngày làm việc (thông báo áp dụng Hợp đồng tiêu chuẩn).

	6. Đối tượng thực hiện: - Tổ chức/cá nhân: Trong nước ☒  Nước ngoài ☒
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc ☒

	7. Cơ quan giải quyết: Bộ Công an.
Có thể mở rộng ủy quyền, phân cấp không? Không ☒

	8. Phí, lệ phí và chi phí khác (nếu có): Không ☒

	9. Mẫu đơn, tờ khai: Có ☒ — Mẫu số 05, Mẫu số 06 (Nghị định hướng dẫn thi hành).

	10. Yêu cầu, điều kiện: Đáp ứng một trong các cơ chế: thẩm định trước, công nhận tương đương, Hợp đồng tiêu chuẩn, hoặc Chứng nhận hợp quy xuyên biên giới.

	11. Kết quả thực hiện: - Hình thức: Văn bản chấp thuận về an ninh / Xác nhận tiếp nhận thông báo
- Được mẫu hóa: Có ☒
- Thời hạn hiệu lực: Không ☒ — gắn với hợp đồng chuyển giao dữ liệu tương ứng.
- Phạm vi hiệu lực: Toàn quốc ☒

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: ……………………………………………………………………

	Đơn vị: Bộ Công an



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5: Quy trình báo cáo và xác nhận khôi phục kết nối sau sự cố an ninh dữ liệu
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO VĂN BẢN


	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý: Giám sát, ứng phó kịp thời sự cố an ninh dữ liệu và bảo đảm hệ thống chỉ khôi phục kết nối khi đã loại bỏ hoàn toàn rủi ro tái diễn — hai giai đoạn của cùng một chuỗi xử lý sự cố. Ghi chú: bản thân việc báo cáo sự cố không có văn bản "giải quyết" riêng cho hành vi báo cáo, là điều kiện tiên quyết để kích hoạt bước xác nhận khôi phục kết nối (có văn bản xác nhận, cấu thành thủ tục hành chính thực chất); việc gộp chung là hợp lý vì hai giai đoạn thuộc cùng một chuỗi xử lý sự cố.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của các đối tượng chịu tác động: Chủ quản dữ liệu có nghĩa vụ báo cáo sự cố đúng thời hạn và được quyền khôi phục kết nối sau khi có xác nhận đủ điều kiện an toàn.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính: Gộp thành một quy trình liên tục (báo cáo → khắc phục → xác nhận khôi phục) thay vì hai thủ tục tách rời, do cùng phát sinh từ một sự kiện, cùng cơ quan giải quyết, tránh tổ chức phải mở hồ sơ hai lần cho cùng một sự cố.

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? Có ☐   Không ☒ — thủ tục hành chính là biện pháp phù hợp nhất để kiểm soát rủi ro an ninh dữ liệu ở mức độ cần thiết.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không? Có ☒   Không ☐

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với văn bản khác không? Không ☒ — đã được rà soát, đối chiếu với Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có liên quan (xem thêm Bảng so sánh theo từng điều đã lập).

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính — có được quy định rõ ràng, cụ thể, phù hợp không? Có ☒   Không ☐ — Căn cứ: Điều 38, Điều 41 dự thảo Luật An ninh dữ liệu.

	2. Trình tự thực hiện: Phát hiện sự cố – Báo cáo ban đầu (02 giờ/24 giờ) – Báo cáo đầy đủ (72 giờ) – Khắc phục sự cố – Lập báo cáo kỹ thuật khắc phục – Đề nghị xác nhận đủ điều kiện an toàn – Khôi phục kết nối – Báo cáo tổng kết (30 ngày).

	3. Cách thức thực hiện: Điện tử ☒ (kênh báo cáo trực tuyến 24/7, dùng chung cho cả báo cáo sự cố và đề nghị xác nhận khôi phục)

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ duy nhất, cập nhật qua từng giai đoạn: (1) thông tin sự cố, thời điểm phát hiện, phạm vi ảnh hưởng; (2) biện pháp khắc phục, kết quả kiểm tra loại bỏ mã độc/lỗ hổng; (3) đề nghị thời điểm khôi phục kết nối.

	5. Thời hạn giải quyết: 02 giờ/24 giờ (báo cáo ban đầu tùy cấp độ dữ liệu); 72 giờ (báo cáo đầy đủ); 24 giờ kể từ khi nhận đủ báo cáo kỹ thuật khắc phục (xác nhận đủ điều kiện an toàn khôi phục); 30 ngày (báo cáo tổng kết).

	6. Đối tượng thực hiện: - Tổ chức/cá nhân: Trong nước ☒  Nước ngoài ☒
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc ☒

	7. Cơ quan giải quyết: Bộ Công an (hoặc Bộ Quốc phòng đối với dữ liệu quân sự).
Có thể mở rộng ủy quyền, phân cấp không? Không ☒

	8. Phí, lệ phí và chi phí khác (nếu có): Không ☒

	9. Mẫu đơn, tờ khai: Có ☒ — Mẫu số 07 (báo cáo sự cố) và Mẫu số 08 (đề nghị xác nhận khôi phục), sử dụng liên thông trong cùng một hồ sơ điện tử.

	10. Yêu cầu, điều kiện: Không có yêu cầu, điều kiện tiên quyết; là nghĩa vụ bắt buộc khi xảy ra sự cố.

	11. Kết quả thực hiện: - Hình thức: Văn bản tiếp nhận báo cáo sự cố / Văn bản xác nhận đủ điều kiện an toàn khôi phục kết nối
- Được mẫu hóa: Có ☒
- Thời hạn hiệu lực: Không ☒
- Phạm vi hiệu lực: Toàn quốc ☒

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: ……………………………………………………………………

	Đơn vị: Bộ Công an



